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Câu 1. Đặt tính rồi tính 

a) 23 × 9                     b) 24 × 5                      c) 56 × 3                d) 43 × 8 

e) 67 × 7                     f) 69 × 4                       g) 99 × 6                h) 72 × 2 

Câu 2. Tính nhanh giá trị biểu thức: 

a) 241 + 62 – 41 + 38                             b) 477 × 93 – 93 × 467 

c) 56 × 65 + 65 × 44                              d) 131 × 86 – 86 × 31 

e) 17 × 20 + 28 × 20 + 20 × 55              f) 39 × 9 + 5 × 39 – 39 × 4 

Câu 3. Tìm y biết: 

a) y : 5 = 28                                   b) y : 4 = 89 – 52                

c) y : 3 = 101 – 21                         d) 125 – y : 5 = 95 

e) (y – 162 ) × 4 = 36                    f) y – 35 × 5 = 125 

g) 155 – y × 5 = 125                      h) y : 5 + 76 = 87 

Câu 4. Tính giá trị biểu thức: 

a) 19 × 3 – 26                              b) 12 × 4 – 3 × 5 

c) 300 – 22 × 7                            d) 55 × 5 + 123 – 20 × 4 

e) 120 – 25 × 2 + 25 : 5               f) 16 + 17 + 5 × 9    

Câu 5. Vườn nhà Oanh có 28 cây đào. Số cây đào ở vườn nhà Phượng gấp 4 lần số cây đào nhà 

Oanh. Hỏi: 

a) Vườn nhà Phượng có bao nhiêu cây đào? 

b) Cả hai khu vườn có tất cả bao nhiêu cây đào? 

Câu 6. Minh có 24 viên bi xanh và một số bi đỏ. Biết số bi đỏ gấp 2 lần số bi xanh. Hỏi Minh 

có tất cả bao nhiêu viên bi? 

Câu 7. Hồng có 22 viên phấn, Lan có số phấn gấp 3 lần số phấn của Hồng. Hỏi Lan có nhiều 

hơn Hồng bao nhiêu viên phấn? 

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 38 hộp bánh, buổi chiều bán được gấp 2 lần so với 

buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu hộp bánh? 

Câu 9. Có hai bao gạo, bao thứ hai có 60kg gạo, số gạo ở bao thứ nhất gấp đôi số gạo ở bao thứ 

hai. Hỏi hai bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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Câu 10. Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 28kg gạo. Nếu bớt ở bao thứ nhất 8kg thì bao thứ hai 

có số ki-lô-gam gạo sẽ gấp ba bao thứ nhất. Hỏi bao thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Câu 11. Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16 lít thì sẽ có 

số dầu gấp đôi số dầu của thùng thứ nhất . Hỏi ban đầu thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 

Câu 12. An có 50 viên bi. Nếu An cộng thêm 2 viên bi nữa thì số bi của Bình sẽ gấp 3 lần số bi 

của An. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi? 

Câu 13. Năm nay mẹ 42 tuổi. Tuổi con bằng 
1

7
 lần tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi ? 

Câu 14. Minh có 54 viên bi, số bi của Hùng bằng 
1

6
 số bi của Minh. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu 

viên bi? 

Câu 15. Ngăn thứ nhất có 48 quyển sách. Số sách ở ngăn thứ hai bằng 
1

6
 số sách ở ngăn thứ 

nhất. Hỏi ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất bao nhiêu quyển sách  

Câu 16. Nam có 36 viên bi. Nam cho Hùng 
1

4
số bi và 5 viên. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu viên 

bi? 
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